HỌC KÌ I        	     LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN:…31….                  (Từ ngày 12/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
11/4/
2022
Nghỉ lễ 10/3 ÂL
	CHIỀU
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
	5
	
	
	

	
	
	6
	
	
	

	BA
12/4/
2022

	CHIỀU
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Short story
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Unit 16- Lesson 1- Parts 1, 2, 3.
	

	
	
	4
	Toán
	Ôn tập về phân số (tt)/149
	

	
	
	5
	Khoa học
	Sự sinh sản và nuôi con của chim
	Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim. GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

	
	
	6
	Tiếng Việt
	Ôn tập (Tiết 2)
	

	TƯ
13/4/
2022
	CHIỀU
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập (Tiết 3)
	

	
	
	2
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Đặt vào đúng vị trí (Sudoku)
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Ôn tập (Tiết 4)
	

	
	
	4
	Thể dục 
	
	

	
	
	5
	Lịch sử
	Tiến vào Dinh Độc Lập
	

	
	
	6
	Kĩ thuật
	Lắp máy bay trực thăng ( Tiết 2)
	TKNL, TNTT

	NĂM
14/4/
2022
	CHIỀU
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập (Tiết 5)
	

	
	
	2
	Đạo đức
	Em yêu hòa bình ( tiết 2)
	KNS, Bom mìn, QP và AN, BVTNMT biển đảo 
Không yêu cầu HS làm BT 4/39

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Ôn tập (Tiết 6)
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Unit 16- Lesson 1- Parts 4, 5, 6.
	

	
	
	5
	Tiếng Anh
	Unit 16- Lesson 2- Parts 1, 2, 3.
	

	
	
	6
	Thể dục
	
	

	SÁU
15/4/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	KNS,TNTT; Dạy theo CV 3799 của Bộ GD-ĐT: Thêm kiến thức về chủ đề, kết thúc câu chuyện, chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, chi tiết, thời gian, địa điểm trong câu chuyện (Dạy theo cv 3799: HS tự rút đại ý, viết kết thúc vui cho câu chuyện)

	
	
	2
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Đặt vào đúng vị trí (Sudoku)
	

	
	
	3
	Chính tả
	Nhớ - viết: Đất nước
	Nghe ghi
Dạy theo CV 3799 - GV cho HS chép hai khổ thơ cuối bài Cửa sông và bổ sung yêu cầu nghe- ghi theo một trong hai cách sau:
Cho HS trao đổi một số nét cơ bản về nội dung chính và nghệ thuật của bài thơ, HS nghe GV giảng rồi ghi lại nội dung chính của bài.

	
	
	4
	Khoa học
	Sự sinh sản của thú
	

	
	
	5
	Địa lí
	Châu Mĩ (tiếp theo)
	Dân cư – kinh tế Châu Mĩ BVMT, TKNL

	
	
	6
	SHL
	
	






